
STT Họ và tên
Giới 

tính
Ngày sinh Địa chỉ Ghi chú

1 Nguyễn Văn Thức Nam 16/11/1986
Xóm đức thịnh, Xã thanh thịnh, Huyện 

thanh chương, Nghệ An

2 Nguyễn Văn Minh Nam 12/10/1992
Xóm 2 , Xã Hưng Lĩnh, huyện Hưng 

Nguyên, Nghệ An

3 Trần Hoàng Quân Nam 10/02/1991
681/8 TỔ 2 - ẤP SƠN LÂN, SƠN ĐỊNH, 

CHỢ LÁCH, Bến Tre

4 Bùi Sỹ Nam Nam 15/02/1990
Tân thượng, Thị trấn tân phong, Quảng 

xương, Thanh Hóa

5 Phạm Hồng Giang Nam 08/12/1993
Thôn Mỹ Cảnh, Xã Bảo Ninh, Thành Phố 

Đồng Hới, Quảng Bình

6 Đinh Viết Dũng Nam 01/06/1990 Đội 5., Đông Minh, Đông Sơn, Thanh Hoá

7 Nguyễn Viết Tâm Nam 10/08/1986
Thôn giãn hiền, Vạn thắng, Nông cống, 

Thanh Hoá

8 Bùi Văn Long Nam 02/04/1987
Xóm 3, Xã thanh lương, Huyện thanh 

chương, Nghệ An

9 Nguyễn Đinh Nguyên Nam 16/12/1989 Xóm 5, Nghi công bắc, Nghi lộc, Nghệ An

10 Chu Văn Hà Nam 07/05/1993
XÓM 8, XÃ BAO THÀNH, HUYỆN YÊN 

THÀNH, Nghệ An

11 Nguyễn Mạnh Hùng Nam 11/02/1985
Thôn Tiến Mỹ, Xã Tiến Thuỷ, Quỳnh Lưu, 

Nghệ An

12 Nguyễn Túy Hà Nam 05/10/1990

SN 02 NGÕ 01 ĐƯỜNG 01- THÔN CHÂU 

PHONG, XÃ HOẰNG CHÂU, HOẰNG 

HÓA, Thanh Hóa

13 Phạm Văn Huy Nam 16/02/1985
Phố Tân Phong, Thị Trấn Triệu Sơn, Triệu 

Sơn, Thanh Hóa

14 Cao Xuân Chung Nam 20/09/1975 Nỗ lực, Thụy vân, Việt trì, Phú Thọ 

15 Lê Sỹ An Nam 27/07/1987
Thôn Thượng Hoà, xã Đông Hoà, Huyện 

Đông Sơn, Thanh Hoá

16 Phan Xuân Hồng Nam 06/10/1990

Số nhà 38 đường hồ phi tích . Khối vĩnh 

thịnh, Phường Đông Vĩnh, Thành phố Vinh, 

Nghệ An

17 Vũ Khắc Giáp Nam 13/04/1991
Xóm 11 , Xã Xuân Phú, Huyện Xuân 

Trường, Nam Định

18 Hoàng Văn Bình Nam 19/05/1990 Trung hòa, Thường nga, Can lộc, Hà Tĩnh

19 Trần Văn Tân Nam 12/05/1991
Xóm 7 cữa thờ , Tiến Thành , Yên Thành , 

Nghệ An
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20 Chu Tất Hùng Nam 19/05/1991
Thôn Quang Trung, Hoằng Đông, Hoằng 

Hóa, Thanh Hóa

21 Trương Văn Thức Nam 16/08/1988
Trịnh điện , Định hải , Yên Định , Thanh 

Hóa 

22 Nguyễn Ngọc Tưởng Nam 10/11/1989 đông an, lam cốt, tân yên, Bắc Giang

23 Nguyễn Văn Nhật Nam 02/02/1985
Linh an, Triệu trạch, Triệu phong, Quảng 

Trị

24 Lê Thị Trang Nữ 15/08/1992 thôn 5, đông khê, đông sơn, Thanh Hoá

25 Đặng Văn Pháp Nam 12/09/1991
thôn nguyệt lãng, xã minhkhai, huyện vũ 

thư, Thái Bình

26 Nguyễn Đình Đức Nam 26/10/1991 Xóm 3, Nghi Thịnh, Nghi Lộc, Nghệ An

27 Vũ Vinh Hoàng Nam 10/06/1990
Thôn Thành Huy, Đông Ninh, Đông Sơn, 

Thanh Hóa

28 Nguyễn Thế Hùng Nam 22/04/1983 Trung Hòa, Việt Thuận, Vũ Thư, Thái Bình

29 Dương Công Lực Nam 23/10/1988
Xóm lý nhân, Xã hợp thành, Huyện yên 

thành, Nghệ An

30 Bùi Văn Thức Nam 01/05/1991
Xóm 7 ,Thôn Bích Kê, Xã Quốc Tuấn, 

Huyện Kiến Xương, Thái Bình

31 Mai Văn Hưng Nam 08/03/1987
Lô d. Lk06-03 mbqh 199, Phường đông hải, 

Thành phố thanh hoá, Thanh Hoá

32 Cao Văn Lâm Nam 05/10/1987
Xóm 8 - Ngọc Tích, Đông Thanh, Đông 

Sơn, Thanh Hóa

33 Nguyễn Văn Tuấn Nam 05/06/1986
Thôn trại mới , Xã đồng hưu , Huyện yên 

thế , Bắc Giang 

34 Bùi Ngọc Tuấn Nam 10/04/1991 thôn 8, dân quyền , triệu sơn , Thanh Hoá

35 Lê Bá Xuân Nam 12/03/1976
THÔN 3, ĐÔNG MINH, ĐÔNG SƠN, 

Thanh Hoá

36 Nguyễn Văn Tùng Nam 10/01/1984
Phú Thanh, Trung Chính, Nông Cống, 

Thanh Hóa

37 Phan Đình Quang Nam 03/09/1992 Hòa Sơn, Văn Thành, Yên Thành, Nghệ An

38 Trương Văn Tiệp Nam 25/12/1989
Xóm 14 thôn Việt Hùng, Xã Nam Trung, 

Huyện Tiền Hải, Thái Bình

39 Nguyễn Thọ Nam Nam 10/10/1977
THÔN 1, ĐÔNG THANH, ĐÔNG SƠN, 

Thanh Hoá

40 Nguyễn Gia Nam Nam 02/09/1977 Minh lạc, Yên Hoà, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh



41 Dương Văn Hoan Nam 07/10/1992
Thôn thanh thân, Xã phú lâm, Thị xã nghi 

sơn, Thanh Hoá

42 Nguyễn Văn Hải Nam 13/10/1990
Thôn đông, Xã tân thanh, Huyện lạng 

giang, Bắc Giang 

43 Lê Trần Nghĩa Nam 19/08/1990 Thôn 1, Đông minh, Đông Sơn , Thanh Hoá

44 Nguyễn Văn Tuân Nam 15/12/1983 Trung Hòa, Việt Thuận, Vũ Thư, Thái Bình

45 Nguyễn Văn Bính Nam 17/08/1988 Khu7 , Kim Đức , Việt Trì , Phú Thọ 

46 Vũ Văn Ngọc Nam 20/01/1986
Tiểu Khu Tập Cát 1 , Thị Trấn Nông Cống, 

Nông Cống, Thanh Hóa

47 Phan Văn Hóa Nam 05/10/1987
Xóm tân nam , Xã Tân Thành , Huyện Yên 

Thành , Nghệ An

48 Nguyễn Duy Đức Nam 11/04/1991
Chàng Trũng, Dương Liễu, Hoài Đức, Hà 

Nội

49 Trần Trường Minh Nam 23/02/1988
sn92,đường lương đăc bằng, đông sơn, 

thanh hóa, Thanh Hóa 

50 Ngô Văn Lâm Nam 06/04/1987
Thành Đông, Thiệu Thành, Thiệu Hoá, 

Thanh Hoá

51 Đặng Văn Tĩnh Nam 12/10/1989 Năng An, Vũ Hội, Vũ Thư, Thái Bình

52 Nguyễn Thành Công Nam 18/12/1983
Thôn5, Xã Quỳnh Giang, Huyện Quỳnh 

Lưu, Nghệ An

53 Nguyễn Đình Đại Nam 26/03/1992
Xóm 7, Xã Quỳnh Lâm, Huyện Quỳnh Lưu, 

Nghệ An

54 Trịnh Thị Kiều Oanh Nữ 19/10/1992
Xóm 3, thôn An Lệnh, xã Thụy Liên, huyện 

Thái Thụy, Thái Bình

55 Lê Minh Mạnh Nam 19/06/1988
Số nhà 12/01 thôn đại Lộc, Thị trấn bút 

Sơn, Hoằng hoá, Thanh Hoá




